
SỞ Y TẾ KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV NINH HÒA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 758 /BVNH-KD   Ninh Hòa, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Hoá chất xét nghiệm vi sinh 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Địa chỉ: Tổ dân phố 

16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  Bộ phận văn thư Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. 

Điện thoại: 0258.3.847.452. Email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận bản gốc trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 

16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. 

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com nhận file 

mềm và bản scan (có đóng dấu các tài liệu liên quan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17 tháng 06 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 

2025 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 180 ngày kể từ ngày 30/06/2025 

6. Thư mời báo giá được đăng tải: http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn; 

https://muasamcong.mpi.gov.vn 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục: (Đính kèm danh mục báo giá) 

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

   - Tạm ứng: không 

   - Thanh toán hợp đồng và các điều kiện thanh toán: thanh toán nhiều lần bằng chuyển 

khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày bên nhà trúng thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, chứng từ, 

hóa đơn tài chính theo quy định. 

          Trân trọng./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);  

- Lưu: VT, Khoa Dược. 

 

        Lê Quang Lệnh 

mailto:benhviendkninhhoa@gmail.com
http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn/


Công ty ..................................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ: ............... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan: 
 

Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật Quy cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Blood agar 
Môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt một trong các 

tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 
Hộp/500g    Gam 500   

2 Sabouraud 
Môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt một trong các 

tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 
Hộp/500g    Gam 500   

3 
Kigler Agar ( KIA 

Agar) 

Môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt một trong các 

tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 
Hộp/500g    Gam 500   

4 Manitol citratte agar 
Môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt một trong các 

tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 
Hộp/500g    Gam 500   

5 Muler Hinton Agar 
Môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt một trong các 

tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 
Hộp/500g    Gam 2.000   

6 Mac Conkey Agar 
Môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt một trong các 

tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 
Hộp/500g    Gam 2.500   

7 Thuốc nhuộm giêm sa 
Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, 

TCCS 

Chai/500

ml 
   Chai 1   

8 Dầu soi kính 
Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, 

TCCS 

Chai/500

ml 
   Chai 1   

9 Phenol bão hoà 
Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, 

TCCS 

chai 500 

ml 
   Chai 1   



10 Bộ nhuộm Gram 

Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm 

nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm 

thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol 

chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml 

và Safranine chai 250ml.  Đạt một trong các tiêu 

chuẩn ISO, CE, FDA 

Bộ    Bộ 3   

11 BIS 14 ( IDS 14 GNR) 
Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, 

TCCS 

20 

test/hộp 
   Test 720   

12 Đĩa Amikacine 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

13 
Đĩa Amoxcilin + Acid 

clavulanic 20 µg/10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 750   

14 Đĩa Cefepime 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

15 Đĩa Cefuroxime 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

16 Đĩa Ciprofloxacin 5 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 750   

17 Đĩa cefotaxime 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

18 Đĩa Ceftazidine 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

19 Đĩa Ceftriaxone 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   



20 Đĩa Ertapenem 10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

21 Đĩa Gentamycine 10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

22 Đĩa Imipenem 10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 750   

23 Đĩa Levofloxacine 5 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

24 Đĩa Meropenem 10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 500   

25 Đĩa Vancomycine 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

26 Đĩa Cefaclor 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

27 
Đĩa Erythromycine 10 

µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

28 Đĩa Clindamycine 10µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

29 Đĩa Cefixim 5µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   



30 Đĩa Moxifloxacin 5 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

31 Đĩa Cefpodoxim 30 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

32 

Đĩa Piperacillin/ 

Tazobactam 100µg/10 

µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

33 
Đĩa Ticarcillin/ 

clavulanic 75µg/10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

34 Đĩa Colistin 10 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

35 
Đĩa Trim/sulfa 1,25µg/ 

23,75 µg 

Đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ 

tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm 

kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 

Hộp/250 

Đĩa 
   Đĩa 250   

 Tổng cộng: 35 khoản  
     

             Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có                  
    

                 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

                3. Chúng tôi cam kết: 

     - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

           - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 



phá giá. 

   - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                 …., ngày.... tháng....năm.... 

            Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                (Ký tên, đóng dấu)   
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